DANH MỤC THIẾT BỊ CẦN MUA

	TT
	Tên thiết bị
	Đơn vị
	Số lượng
	Yêu cầu sư phạm của thiết bị
	Yêu cầu kỹ thuật cơ bản của thiết bị

	1 
	Ê tô máy khoan
	Chiếc
	2
	Sử dụng để gá kẹp phôi trên máy khoan
	Độ mở  ≤ 250 mm

	2 
	Thước đo góc vạn năng
	Chiếc
	5
	Dùng để hướng dẫn thực hành đo
	Góc đo lớn nhất 360o

	3 
	Thước lá
	Chiếc
	10
	
	Phạm vi đo:
(0  500)mm

	4 
	Panme đo ren
	Chiếc
	5
	
	Phạm vi đo:
(0 ÷ 150)mm

	5 
	Panme đo răng
	Bộ
	5
	
	- Phạm vi đo: 
(0 25)mm, (2550)mm, .... 
- Độ chính xác: 
± 0,01mm

	6 
	Panme đo trong 
	Bộ
	5
	
	- Phạm vi đo:
(0  25)mm,
(25 50)mm,
(50 75)mm
- Độ chính xác: 
0,01 mm

	7 
	Đồng hồ so đo ngoài
	Chiếc
	5
	
	- Phạm vi đo (0 10)mm
- Độ chính xác: 
0,01 mm

	8 
	Com pa đo ngoài
	Chiếc
	5
	
	Độ mở (0÷100) mm

	9 
	Com pa đo trong
	Chiếc
	5
	
	Độ mở ≤ 70mm

	10 
	Mẫu so độ nhám
	Bộ
	3
	
	Theo Tiêu chuẩn Việt Nam

	11 
	Máy mài sửa dao phay
	Chiếc
	1
	Dùng để thực hành mài sửa dao, dụng cụ cắt đúng góc độ
	- Công suất: 
(0,5 ÷ 2) kW
- Tốc độ ≤ 3600(v/p) 
- Đường kính đá 
(100 ÷ 200)mm

	12 
	Máy mài phẳng
	Chiếc
	2
	Dùng để hướng dẫn thực hành mài mặt phẳng.
	- Công suất  3kW;
- Kích thước bàn máy 
≥ (250 x 500)mm; 
- Hành trình theo trục Y ≥ 300 mm, hành trình theo trục X ≥ 600mm

	13 
	Dao sửa đá
	Chiếc
	1
	Sử dụng để gá sửa đá trong quá trình gia công
	Mũi dao kim cương, thân dao đảm bảo độ cứng

	14 
	Máy mài tròn ngoài
	Chiếc
	2
	Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết dạng trụ tròn
	- Công suất  3kW
- Đường kính chi tiết lớn nhất 
≤ 200mm

	15 
	Máy máy tròn trong
	

Chiếc
	2
	Dùng để hướng dẫn thực hành mài các chi tiết dạng trụ tròn
	- Công suất  3kW
- Đường kính chi tiết lớn nhất 
≤ 200mm

	16 
	Máy bào ngang
	Chiếc
	4
	Dùng để hướng dẫn thực hành  bào các chi tiết theo bài học
	- Hành trình bào 
≤ 950
- Công suất động cơ trục chính ≥ 3kW 

	17 
	Đầu phân độ
	

Chiếc
	5
	Dùng để hướng dẫn thực hành phay các chi tiết theo bài học
	

	18 
	Máy phay vạn năng (cả đầu đứng, đầu ngang)
	Chiếc
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành phay các chi tiết theo bài học
	- Công suất  4,5kW
- Đầu trục chính xoay 450
- Dịch chuyển dọc (trục X)  630 mm, chuyển ngang (trục Y)  300 mm

	19 
	Máy tiện vạn năng
	Chiếc
	10
	Dùng để hướng dẫn thực hành tiện các chi tiết 
	- Đường kính tiện qua băng máy ≥ 320mm 
- Chiều dài băng máy (800÷1500)mm
- Công suất  3kW

	20 
	Máy mài 2 đá
	Chiếc
	3
	Dùng để hướng dẫn mài sửa dụng cụ cắt 
	- Công suất: 
(1,5 ÷ 3)kW
- Tốc độ quay trục chính ≥ 1420 (v/p)

	21 
	Máy mài cầm tay
	Chiếc
	1
	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa
	

	22 
	Kéo cắt
	Chiếc
	2
	
	Cắt được chiều dày ≤ 6mm

	23 
	Kìm bằng
	Chiếc
	10
	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa
	

	24 
	Kìm tháo phe trong
	Chiếc
	10
	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa
	

	25 
	Kìm tháo phe ngoài
	Chiếc
	10
	Dùng để thực hành bảo dưỡng và sửa chữa
	

	26 
	Giũa tam giác
	Chiếc
	50
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